
DANH SÁCH GIÁO VIÊN 

ĐƯỢC CÔNG NHẬN DANH HIỆU GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP HUYỆN 

NĂM HỌC 2022-2023 

 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-PGD&ĐT ngày        tháng 3 năm 2023) 

 

* MẦM NON 
 

TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ TRƯỜNG GHI CHÚ 

1 Ngô Thị Vũ Mẫu giáo Cẩm Sơn  

2 Ngô Thị Bích Liên Mẫu giáo Cẩm Sơn  

3 Phạm Thị Thuỳ Loan Mẫu giáo Cẩm Sơn  

4 Võ Thị Thuỷ Tiên Mẫu giáo Cẩm Sơn  

5 Lê Thị Xuân Mẫu giáo Cẩm Sơn  

6 Đào Thị Cẩm Nhung Mẫu giáo Cẩm Sơn  

7 Nguyễn Thị Trúc Linh Mầm non Minh Đức  

8 Phạm Thị Tuyết Nhung Mầm non Minh Đức  

9 Nguyễn Thị Thảo Duy Mầm non Minh Đức  

10 Lê Ngọc Truyến Mầm non Minh Đức  

11 Phạm Thị Hồng Thắng Mầm non Minh Đức  

12 Bùi Thị Kim Pho Mầm non Minh Đức  

13 Nguyễn Thị Cẩm Giang Mầm non Minh Đức  

14 Lê Thị Phương Trang Mầm non Minh Đức  

15 Nguyễn Thị Cẩm Thiện Mầm non Bình Khánh  

16 Lê Thị Kim Pha Mầm non Bình Khánh  

17 Võ Thị Ngọc Trang Mầm non Bình Khánh  

18 Trần Thị Phượng Ngân Mầm non Bình Khánh  

19 Đinh Thị Ngọc Lan Mầm non Bình Khánh  

20 Nguyễn Kim Tính Mầm non Bình Khánh  

21 Nguyễn Thị Bé Thuý Mầm non Bình Khánh  

22 Ngô Thị Bích Liễu Mầm non An Định  

23 Lê Thị Pha Lin Mầm non An Định  

24 Lê Thị Kim Hương Mầm non An Định  

25 Nguyễn Thị Lệ Quyên Mầm non An Định  

26 Trần Thị Thanh Trúc Mầm non An Định  

27 Trương Thị Loan Mầm non An Định  

28 Trần Ngọc Ái Vy Mầm non An Định  

29 Lương Thị Mai Riêl Mầm non An Định  

30 Võ Thị Ngọc Dung Mầm non An Định  

31 Nguyễn Thị Mộng Em Mầm non An Định  

32 Đoàn Thị Châu Pha Mầm non Tân Trung  

33 Nguyễn Thị Tuyết Nhi Mầm non Tân Trung  

34 Nguyễn Thị Thanh Trúc Mầm non Tân Trung  

35 Trần Thị Mỹ Liên Mầm non Tân Trung  

36 Huỳnh Thị Kim Phượng Mầm non Tân Trung  

37 Trần Thị Yến Phương Mầm non Tân Trung  
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38 Nguyễn Thị Diệu Thanh Mầm non Tân Trung  

39 Khấu Thị Tuyết Mẫu giáo Tân Hội  

40 Nguyễn Thị Thùy Trang Mẫu giáo Tân Hội  

41 Nguyễn Thị Thúy An Mẫu giáo Tân Hội  

42 Hồ Thị Hồng Thủy Mẫu giáo Tân Hội  

43 Phạm Kiều Trúc Nhi Mẫu giáo Tân Hội  

44 Võ Thị Hiền Mẫu giáo Thành Thới A  

45 Nguyễn Thị Hương Mẫu giáo Thành Thới A  

46 Đặng Thị Mộng Khoa Mẫu giáo Thành Thới A  

47 Phùng Thị Diễm Trinh Mẫu giáo Thành Thới A  

48 Lê Thị Nhi Mẫu giáo Thành Thới A  

49 Võ Ngọc Định Mẫu giáo Thành Thới B  

50 Nguyễn Thanh Thảo Mẫu giáo Thành Thới B  

51 Quảng Thị Trúc Ngưng Mẫu giáo Ngãi Đăng  

52 Nguyễn Phạm Ngọc Hân Mẫu giáo Ngãi Đăng  

53 Nguyễn Thị Tuyết Lan Mẫu giáo Ngãi Đăng  

54 Nguyễn Thị Mỹ Tiên Mầm non Hương Mỹ  

55 Võ Thị Kim Liên Mầm non Hương Mỹ  

56 Hạ Thị Hồng Nguyên Mầm non Hương Mỹ  

57 Trần Thị Kim Thơ Mầm non Hương Mỹ  

58 Phạm Thị Hằng Mầm non Hương Mỹ  

59 Dương Thị Thúy Loan Mầm non Hương Mỹ  

60 Lê Hoàng Yến Mầm non Hương Mỹ  

61 Lê Thị Mỹ Duyên Mầm non Hương Mỹ  

62 Bùi Thị Ngọc Diễm Mầm non Hương Mỹ  

63 Trần Thị Kim Hường Mầm non Hương Mỹ  

64 Huỳnh Thị Kim Hương Mầm non Hương Mỹ  

65 Đoàn Thị Diễm Hằng Mầm non Hương Mỹ  

66 Trịnh Thị Lâm Ngân Mầm non Hương Mỹ  

67 Lê Thị Phương Thúy Mầm non Hương Mỹ  

68 Nguyễn Thị Tuyết Ngân Mầm non Hương Mỹ  

69 Nguyễn Thị Thúy Hồng Mầm non An Thạnh  

70 Nguyễn Thị Mộng Kha Mầm non An Thạnh  

71 Lê Thị Yến Nhi Mầm non An Thạnh  

72 Phùng Thị Cẩm Giang Mầm non An Thạnh  

73 Phạm Thị Mỹ Linh Mầm non An Thạnh  

74 Nguyễn Thị Anh Thư Mầm non An Thạnh  

75 Lê Thị Thúy Linh Mầm non An Thạnh  

76 Phan Nguyễn Huỳnh Ngân Mầm non An Thạnh  

77 Phan Thị Yến Nhi Mầm non An Thạnh  

78 Đỗ Thị Ngọc Nương Mầm non Đa Phước Hội  

79 Bùi Thị Vàng Mầm non Đa Phước Hội  

80 Dương Thị Ngọc Hân Mầm non Đa Phước Hội  

81 Lê Thị Kiều Lan Mầm non Đa Phước Hội  
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82 Nguyền Hồng Hạnh Mầm non Đa Phước Hội  

83 Cao Thị Thi Mầm non Đa Phước Hội  

84 Phạm Thị Diễm Kiều Mầm non Thị Trấn Mỏ Cày  

85 Lê Thị Kim Huyền Mầm non Thị Trấn Mỏ Cày  

86 Trần Thị Trúc Loan Mầm non Thị Trấn Mỏ Cày  

87 Nguyễn Thị Kiều Ngân Mầm non Thị Trấn Mỏ Cày  

88 Nguyễn Thị Ngọc Hà Mầm non Thị Trấn Mỏ Cày  

89 Nguyễn Ngọc Trang Mầm non Thị Trấn Mỏ Cày  

90 Trần Bích Liễu Mầm non Thị Trấn Mỏ Cày  

91 Nguyễn Dương Ngọc Diệu Mầm non Thị Trấn Mỏ Cày  

92 Lê Thị Ngọc Diễm Mầm non Thị Trấn Mỏ Cày  

93 Bùi Thị Kim Thoa Mầm non Thị Trấn Mỏ Cày  

94 Huỳnh Thị Ngọc Bích Mầm non Thị Trấn Mỏ Cày  

95 Trịnh Thị Kim Thoa Mầm non Thị Trấn Mỏ Cày  

96 Nguyễn Thị Quỳnh Mai Mầm non Thị Trấn Mỏ Cày  

97 Võ Thị Hồng Đào Mầm non Thị Trấn Mỏ Cày  

98 Đặng Thị Tuyết Mai Mầm non Thị Trấn Mỏ Cày  

99 Hà Thị Phương Thanh Mầm non Thị Trấn Mỏ Cày  

100 Nguyễn Thị Như Ngọc Mầm non Thị Trấn Mỏ Cày  

101 Nguyễn Thị Huỳnh Mai Mầm non Thị Trấn Mỏ Cày  

102 Nguyễn Thị Thanh Trúc Mầm non Thị Trấn Mỏ Cày  

103 Bùi Ngọc Liên Mầm non Thị Trấn Mỏ Cày  

104 Hồ Tường Vy Mẫu giáo Phước Hiệp  

105 Phạm Thị Diễm Mẫu giáo Phước Hiệp  

106 Nguyễn Thị Phương Trang Mầm non An Thới  

107 Đoàn Thị Mịnh Mầm non An Thới  

108 Hồ Thị Yến Mầm non An Thới  

109 Nguyễn Thị Bích Vân Mầm non An Thới  

110 Nguyễn Thị Hồng Vân Mầm non An Thới  

111 Sa Thị Thảnh Mầm non An Thới  

112 Lê Thu Hà Mầm non An Thới  

113 Nguyễn Thúy Liễu Mầm non Định Thủy  

114 Nguyễn Thị Diễm Mầm non Định Thủy  

115 Đoàn Hồng Thắm Mầm non Định Thủy  

116 Bùi Bé Thơ Mầm non Định Thủy  

117 Nguyễn Phan Hòa Thi Mầm non Định Thủy  

118 Trần Thị Mẳn Mầm non Định Thủy  

119 Nguyễn Thị Diễm Hương Mầm non Định Thủy  

120 Đoàn Thị Lệ Giang Mầm non Định Thủy  

121 Hồ Thị Mỹ Diệp Mầm non Định Thủy  

 

* Tổng cộng danh sách có 121 (một trăm hai mươi mốt) giáo viên các trường 

mầm non, mẫu giáo được công nhận danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 

2022-2023. 
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* TIỂU HỌC 
 

TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ TRƯỜNG 
GHI 

CHÚ 

1 Phan Thị Ngọc Tiểu học 1 Thị trấn Mỏ Cày  

2 Tạ Thị Kim Minh Tiểu học 1 Thị trấn Mỏ Cày  

3 Nguyễn Thị Kim Trúc Chị Tiểu học 1 Thị trấn Mỏ Cày  

4 Phạm Xuân Trị Tiểu học 1 Thị trấn Mỏ Cày  

5 Nguyễn Minh Nghĩa Tiểu học 1 Thị trấn Mỏ Cày  

6 Phạm Thị Thanh Phương Tiểu học 1 Thị trấn Mỏ Cày  

7 Mai Thị Vui Tiểu học 1 Thị trấn Mỏ Cày  

8 Lê Thị Thùy Nghiêm Tiểu học 1 Thị trấn Mỏ Cày  

9 Lê Văn Bé Phương Tiểu học 1 Thị trấn Mỏ Cày  

10 Nguyễn Thành Mỹ Tiểu học 1 Thị trấn Mỏ Cày  

11 Nguyễn Thị Mai Trinh Tiểu học 1 Thị trấn Mỏ Cày  

12 Triệu Thị Tuyết Vân Tiểu học 1 Thị trấn Mỏ Cày  

13 Huỳnh Thị Ngọc Anh Tiểu học 1 Thị trấn Mỏ Cày  

14 Võ Thị Kim Thi Tiểu học 1 Thị trấn Mỏ Cày  

15 Nguyễn Văn Phú Tiểu học 1 Thị trấn Mỏ Cày  

16 Nguyễn Thị Kim Nga Tiểu học 1 Thị trấn Mỏ Cày  

17 Lê Thị Ril Tiểu học 1 Thị trấn Mỏ Cày  

18 Nguyễn Thị Bích Tuyền Tiểu học 1 Thị trấn Mỏ Cày  

19 Nguyễn Thị Kim Huê Tiểu học 1 Thị trấn Mỏ Cày  

20 Nguyễn Thị Cẩm Hồng Tiểu học 1 Thị trấn Mỏ Cày  

21 Nguyễn Thị Thanh Thúy Tiểu học 1 Thị trấn Mỏ Cày  

22 Lê Thị Thanh Bình Tiểu học 2 thị trấn Mỏ Cày  

23 Trung Minh Tâm Tiểu học 2 thị trấn Mỏ Cày  

24 Trần Minh Nhân Tiểu học 2 thị trấn Mỏ Cày  

25 Nguyễn Thị Bạch Mai Tiểu học 2 thị trấn Mỏ Cày  

26  Trần Thị Hữu Thuận Tiểu học 2 thị trấn Mỏ Cày  

27 Nguyễn Thị Chi Tiểu học An Thạnh 1  

28 Phạm Quang Đệ Tiểu học An Thạnh 1  

29 Nguyễn Thị Ngọc Bích Tiểu học An Thạnh 1  

30 Đinh Nguyễn Ngọc Tuyền Tiểu học An Thạnh 1  

31 Huỳnh Quốc Bảo Tiểu học An Thạnh 1  

32 Phạm Thị Kim Khoa Tiểu học An Thạnh 1  

33 Trần Thị Kim Yến Tiểu học An Thạnh 1  

34 Võ Công Danh Tiểu học An Thạnh 1  

35 Lê Thị Linh Tiểu học An Thạnh 2  

36 Lê Thị Huyền Phương Tiểu học An Thạnh 2  

37 Lương Thị Hạnh Tiểu học An Thạnh 2  

38 Đoàn Thị Điểm Tiểu học An Thạnh 2  

39 Trần Thị Thu Giang Tiểu học An Thạnh 2  

40 Trần Thị Hồng Thía Tiểu học An Thạnh 2  

41 Lê Quang Hiệp Tiểu học An Thạnh 2  
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42 Trịnh Thị Gàng Tiểu học An Thạnh 2  

43 Đoàn Thị Huỳnh Tâm Tiểu học An Thạnh 2  

44 Huỳnh Hữu Đức Tiểu học An Thạnh 2  

45 Nguyễn Thị Loan Tiểu học An Thạnh 2  

46 Trịnh Thị Yến Tiểu học An Thạnh 2  

47 Nguyễn Bình Mừng Tiểu học An Thạnh 2  

48 Mỹ Thị Ánh Kiều Tiểu học An Thạnh 2  

49 Lê Thị Thanh Hằng Tiểu học An Thạnh 2  

50 Lê Thị Ngọc Tuyền Tiểu học An Thạnh 2  

51 Huỳnh Văn Việt Thanh Tiểu học An Thạnh 2  

52 Nguyễn Thanh Lan Tiểu học - Trung học cơ sở Đa Phước Hội  

53 Nguyễn Thị Hòa Tiểu học - Trung học cơ sở Đa Phước Hội  

54 Lê Ngọc Trạng Tiểu học - Trung học cơ sở Đa Phước Hội  

55 Đặng Thị Khen Tiểu học - Trung học cơ sở Đa Phước Hội  

56 Nguyễn Văn Sáu Tiểu học - Trung học cơ sở Đa Phước Hội  

57 Đỗ Thị Trúc Ly Tiểu học - Trung học cơ sở Đa Phước Hội  

58 Phạm Quốc Đạt Tiểu học - Trung học cơ sở Đa Phước Hội  

59 Lê Huyền Thoa Tiểu học Định Thuỷ  

60 Huỳnh Thị Hường Tiểu học Định Thuỷ  

61 Phan Thị Ngọc Diệu Tiểu học Định Thuỷ  

62 Nguyễn Xuân Đại Tiểu học Định Thuỷ  

63 Nguyễn Thị Thường Tiểu học Định Thuỷ  

64 Phan Văn Tâm Tiểu học Định Thuỷ  

65 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Tiểu học Định Thuỷ  

66 Nguyễn Văn Tấn Tiểu học Định Thuỷ  

67 Trịnh Thị Thu Hương Tiểu học Định Thuỷ  

68 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh Tiểu học Định Thuỷ  

69 Võ Thị Thu Liễu Tiểu học Định Thuỷ  

70 Lê Thị Yến Em Tiểu học Định Thuỷ  

71 Nguyễn Thị Bích Liên Tiểu học Định Thuỷ  

72 Nguyễn Thị Kim Thoa Tiểu học Định Thuỷ  

73 Nguyễn Trúc Lâm Tiểu học Định Thuỷ  

74 Nguyễn Thành Hân Tiểu học Định Thuỷ  

75 Phạm Thị Bạch Nhi Tiểu học Định Thuỷ  

76 Lê Hồng Gấm Tiểu học Định Thuỷ  

77 Cao Thị Thảo Tiểu học Định Thuỷ  

78 Phan Thị Sáo Tiểu học - Trung học cơ sở Phước Hiệp  

79 Phan Thị Nhung Tiểu học - Trung học cơ sở Phước Hiệp  

80 Đặng Thị Chăm Tiểu học - Trung học cơ sở Phước Hiệp  

81 Tống Thị Hồng Khương Tiểu học - Trung học cơ sở Phước Hiệp  

82 Nguyễn Thị Lĩnh Tiểu học - Trung học cơ sở Phước Hiệp  

83 Trần Thị Diễm Chi Tiểu học - Trung học cơ sở Phước Hiệp  

84 Nguyễn Thị Chin Ni Tiểu học - Trung học cơ sở Phước Hiệp  

85 Phạm Thị Hồng Ánh Tiểu học - Trung học cơ sở Phước Hiệp  
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86 Hồ Thiên Hương Tiểu học Tân Hội  

87 Nguyễn Phạm Ngọc Trang Tiểu học Tân Hội  

88 Đỗ Thị Nơi Tiểu học Tân Hội  

89 Nguyễn Thị Ngọc Diễm Tiểu học Tân Hội  

90 Lê Thị Thủy Tiểu học Tân Hội  

91 Võ Minh Thuận Tiểu học Tân Hội  

92 Huỳnh Thị Sương Tiểu học Tân Hội  

93 Trần Văn Tuấn Tiểu học Tân Hội  

94 Nguyễn Thị Hồng Ngân Tiểu học Tân Hội  

95 Bùi Nam Khánh Tiểu học Tân Hội  

96 Lê Thị Bảo Khánh Tiểu học An Định  

97 Nguyễn Kiều Thu Trang Tiểu học An Định  

98 Nguyễn Thị Xuân Hương Tiểu học An Định  

99 Lê Thị Hồng Thắm Tiểu học An Định  

100 Huỳnh Thị Ngân Tiểu học An Định  

101 Phạm Tấn Kha Tiểu học An Định  

102 Đoàn Thanh Kha Tiểu học An Định  

103 Nguyễn Lâm Hồ Tiểu học An Định  

104 Nguyễn Công Toàn Tiểu học An Định  

105 Nguyễn Thị Mai Linh Tiểu học An Định  

106 Nguyễn Kiều Thu Thảo Tiểu học An Định  

107 Huỳnh Thị Chanh Tiểu học An Thới  

108 Nguyễn Thị Thu Thảo Tiểu học An Thới  

109 Lê Kim Châu Tiểu học An Thới  

110 Lê Thị Thu Trang Tiểu học An Thới  

111 Phan Thị Lộc Tiểu học An Thới  

112 Nguyễn Thị Mỹ Tiểu học An Thới  

113 Nguyễn Ngọc Hân Tiểu học An Thới  

114 Bùi Văn Nghiệp Tiểu học An Thới  

115 Đinh Trọng Hiếu Tiểu học An Thới  

116 Nguyễn Thị Thành Nguyên Tiểu học An Thới  

117 Đoàn Thành Đạt Tiểu học An Thới  

118 Huỳnh Thị Thúy Duy Tiểu học An Thới  

119 Nguyễn Kiều Thu Thủy Tiểu học An Thới  

120 Nguyễn Thị Thu Hiền Tiểu học An Thới  

121 Nguyễn Thị Thuy Tiểu học An Thới  

122 Phan Thị Thu Loan Tiểu học Bình Khánh  

123 Nguyễn Thị Dự Tám Tiểu học Bình Khánh  

124 Đinh Thị Hồng Thúy Tiểu học Bình Khánh  

125 Đỗ Thị Hồng Phụng Tiểu học Bình Khánh  

126 Phạm  Thanh Tuyền Tiểu học Bình Khánh  

127 Bùi Thị Pho Tiểu học Bình Khánh  

128 Lê Bảo Ngọc Tiểu học Bình Khánh  

129 Nguyễn Thị Thu Phương Tiểu học Bình Khánh  
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130 Đinh Thị Kim Chi  Tiểu học Thành Thới A1  

131 Lê Thị Luận  Tiểu học Thành Thới A1  

132 Nguyễn Thanh Hải  Tiểu học Thành Thới A1  

133 Đặng Hoàng Hùng Tiểu học Thành Thới A1  

134 Nguyễn Thị Tuyết Ngân  Tiểu học Thành Thới A1  

135 Nguyễn Thị Minh Hoàng  Tiểu học Thành Thới A 2  

136 Nguyễn Thị Thảo Tiểu học Thành Thới A 2  

137 Châu Văn Trắng Tiểu học Thành Thới A 2  

138 Nguyễn Nam Định Tiểu học Thành Thới A 2  

139 Phan Thị Thanh Trúc Tiểu học Thành Thới A 2  

140 Đinh Ngọc Dung Tiểu học Thành Thới A 2  

141 Nguyễn Thị Duyên Tiểu học Thành Thới A 2  

142 Nguyễn Văn Thi Tiểu học Thành Thới A 2  

143 Đỗ Thị Thủy Tiểu học Thành Thới A 2  

144 Lữ Thị Ngọc Sa Tiểu học Thành Thới A 2  

145 Nguyễn Thị Thu Tiểu học - Trung học cơ sở Thành Thới B  

146 Nguyễn Hoàng Gia Tiểu học - Trung học cơ sở Thành Thới B  

147 Trần An Di Tiểu học - Trung học cơ sở Thành Thới B  

148 Nguyễn Thị Thu Hà Tiểu học - Trung học cơ sở Thành Thới B  

149 Nguyễn Thị Kim Lan Tiểu học Ngãi Đăng  

150 Trần Thị Ngọc Thuỷ Tiểu học Ngãi Đăng  

151 Đoàn Văn Chuyển Tiểu học Ngãi Đăng  

152 Lê Thanh Văn Tiểu học Ngãi Đăng  

153 Trần Thị Bến Tiểu học Ngãi Đăng  

154 Huỳnh Thanh Tú Tiểu học Ngãi Đăng  

155 Tạ Thị Hỉ Tiểu học Cẩm Sơn 1  

156 Võ Thị Bích Thu Tiểu học Cẩm Sơn 1  

157 Huỳnh Văn Thuận Tiểu học Cẩm Sơn 1  

158 Nguyễn Thị Hồng Liên Tiểu học Cẩm Sơn 1  

159 Đặng Thị Ngọc Diệp Tiểu học Cẩm Sơn 1  

160 Võ Phúc Hậu Tiểu học Cẩm Sơn 1  

161 Trần Thị Cẩm Tiểu học Cẩm Sơn 2  

162 Nguyễn Văn Bé Sáu Tiểu học Cẩm Sơn 2  

163 Liêu Thị Kiều Trang Tiểu học Cẩm Sơn 2  

164 Hạ Thị Ngọc Diệp Tiểu học Tân Trung  

165 Trần Thị Phương Linh Tiểu học Tân Trung  

166 Nguyễn Văn Tuế Tiểu học Tân Trung  

167 Đỗ Hoàng Nhân Tiểu học Tân Trung  

168 Võ Thị Ngọc Phụng Tiểu học Tân Trung  

169 Bùi Thị Khánh Vân Tiểu học Tân Trung  

170 Nguyễn Văn Ngươn Tiểu học Tân Trung  

171 Ngô Thanh Phong Tiểu học Minh Đức  

172 Đoàn Thị Bích Phượng Tiểu học Minh Đức  

173 Đặng Duy Thanh Tiểu học Minh Đức  
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174 Đặng Văn Hùng Tiểu học Minh Đức  

175 Phạm Ngọc Xuyến Tiểu học Minh Đức  

176 Lê Thị Thanh Thúy Tiểu học Minh Đức  

177 Đặng Thị Ngọc Huệ Tiểu học Minh Đức  

178 Nguyễn Thị Nhanh Tiểu học Minh Đức  

179 Mai Thị Lệ Tiểu học Minh Đức  

180 Nguyễn Thị Nhanh Tiểu học Hương Mỹ 1  

181 Lâm Thị Lê Quyên Tiểu học Hương Mỹ 1  

182 Nguyễn Thị Uyên Tiểu học Hương Mỹ 1  

183 Nguyễn Thành Nhân Tiểu học Hương Mỹ 1  

184 Đặng Thị Cẩm Thơ Tiểu học Hương Mỹ 1  

185 Phạm Văn Tỏ Tiểu học Hương Mỹ 1  

186 Bùi Văn Vũ Tiểu học Hương Mỹ 1  

187 Nguyễn Văn Mến Tiểu học Hương Mỹ 1  

188 Nguyễn Thị Trúc Linh Tiểu học Hương Mỹ 1  

189 Nguyễn Thị Phượng Thắm Tiểu học Hương Mỹ 1  

190 Trần Thị Trúc Linh Tiểu học Hương Mỹ 1  

191 Cao Hồ Bảo Ngân Tiểu học Hương Mỹ 1  

192 Nguyễn Thị Hồng Thắm Tiểu học Hương Mỹ 2  

193 Dương Văn Thắng Tiểu học Hương Mỹ 2  

194 Lê Thị Kim Quyên Tiểu học Hương Mỹ 2  

195 Nguyễn Thị Cẩm Nhung Tiểu học Hương Mỹ 2  

196 Nguyễn Thị Kim Nương Tiểu học Hương Mỹ 2  

197 Lê Thị Cẩm Tiểu học Hương Mỹ 2  

198 Nguyễn Thanh Hải Tiểu học Hương Mỹ 2  

199 Nguyễn Thanh Tân Tiểu học Hương Mỹ 2  

200 Phạm Thị Bé Nhàn Tiểu học Hương Mỹ 2  

201 Trần Thị Hưng Tiểu học Hương Mỹ 2  

* Tổng cộng danh sách có 201 (hai trăm lẻ một) giáo viên cấp tiểu học được 

công nhận danh hiệu Giáo viên dạy giỏi năm học 2022-2023. 
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TRUNG HỌC CƠ SỞ 
 

TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ TRƯỜNG DẠY MÔN 

1 Nguyễn Thị Hồng Cúc Trung học cơ sở An Định Âm nhạc 

2 Bùi Văn Điệu Trung học cơ sở An Định Công nghệ 

3 Lê Phước Lộc Trung học cơ sở An Định GDCD 

4 Nguyễn Thị Nhã Trung học cơ sở An Định Hóa học 

5 Nguyễn Quốc Khanh Trung học cơ sở An Định Lịch sử 

6 Trần Văn Hóa Trung học cơ sở An Định Mỹ thuật 

7 Nguyễn Thị Thủy Trung học cơ sở An Định Ngữ văn 

8 Phạm Văn Nguyện Trung học cơ sở An Định Ngữ văn 

9 Mai Thị Thoảng  Trung học cơ sở An Định Ngữ văn 

10 Nguyễn Công Trắng Trung học cơ sở An Định Thể dục 

11 Lê Thị Ngọc Yến Trung học cơ sở An Định Thể dục 

12 Nguyễn Thị Kim Thi Trung học cơ sở An Định Tiếng Anh 

13 Nguyễn Ngọc Tâm Trung học cơ sở An Định Tiếng Anh 

14 Trần My Kal Trung học cơ sở An Định Tin học 

15 Bùi Thị Thanh Diệu Trung học cơ sở An Định Tin học  

16 Bùi Thanh Hà Trung học cơ sở An Định Vật lý 

17 Ngô Thị Ngọc Thi Trung học cơ sở An Định Vật lý 

18 Lê Thị My Lel Trung học cơ sở An Thới Công nghệ 

19 Trần Văn Hoàng Trung học cơ sở An Thới Công nghệ 

20 Trần Thị Trúc Bình Trung học cơ sở An Thới Địa lý 

21 Nguyễn Thị Ngọc Hoa Trung học cơ sở An Thới Địa lý 

22 Trần Lê Phương Thảo Trung học cơ sở An Thới GDCD 

23 Trần Minh Áng Trung học cơ sở An Thới Hóa học 

24 Phạm Thị Huệ Trung học cơ sở An Thới Lịch sử 

25 Phan Thị Lệ Thi Trung học cơ sở An Thới Mỹ thuật 

26 Đoàn Thị Phấn Trung học cơ sở An Thới Ngữ văn 

27 Nguyễn Thị Hồng Phượng Trung học cơ sở An Thới Thể dục 

28 Lương Văn Lý Trung học cơ sở An Thới Toán 

29 Phan Thị Cẩm Huỳnh  Trung học cơ sở Bình Khánh Công nghệ 

30 Trần Thị Thu Nguyệt Trung học cơ sở Bình Khánh Địa lý 

31 Trần Thị Thu Nguyệt Trung học cơ sở Bình Khánh Hóa học 

32 Nguyễn Thị Thùy Trang Trung học cơ sở Bình Khánh Mỹ thuật 

33 Tôn Thị Thu Trâm Trung học cơ sở Bình Khánh Ngữ văn 

34 Huỳnh Ngọc Yến Trung học cơ sở Bình Khánh Sinh học 

35 Lữ Thị Thu Thủy Trung học cơ sở Bình Khánh Sinh học 

36 Đào Vũ Cường Trung học cơ sở Bình Khánh Thể dục 

37 Võ Thị Hạnh Vân Trung học cơ sở Bình Khánh Tiếng Anh 

38 Phan Thị Hồng Ngự Trung học cơ sở Bình Khánh Tiếng Anh 

39 Võ Hoài Linh Trung học cơ sở Bình Khánh Tin học 

40 Bùi Phương Nguyên Trung học cơ sở Bình Khánh Toán 

41 Trần Thị Ánh Tuyết Trung học cơ sở Bình Khánh Toán 
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42 Trần Văn Hậu Trung học cơ sở Bình Khánh Vật lý 

43 Đỗ Thùy Trang Trung học cơ sở Cẩm Sơn Âm nhạc 

44 Lê Thị Kim Loan Trung học cơ sở Cẩm Sơn GDCD 

45 Huỳnh Thị Thắm Trung học cơ sở Cẩm Sơn Ngữ văn 

46 Dương Thanh Thoại Trung học cơ sở Cẩm Sơn Ngữ văn 

47 Huỳnh Thị Kiều Chinh Trung học cơ sở Cẩm Sơn Ngữ văn 

48 Đinh Thùy Dung Trung học cơ sở Cẩm Sơn Sinh học 

49 Lê Thị Kim Liên Trung học cơ sở Cẩm Sơn Sinh học 

50 Đinh Ngọc Vàng Trung học cơ sở Cẩm Sơn Thể dục 

51 Phan Thị Mỹ Nhiên Trung học cơ sở Cẩm Sơn Tiếng Anh 

52 Lý Văn Minh Trung học cơ sở Cẩm Sơn Tin học 

53 Trần Thị Kim Ngân Trung học cơ sở Cẩm Sơn Vật lý 

54 Lê Văn Ngộ Trung học cơ sở Đồng Khởi Âm nhạc 

55 Trần Hữu Thiện Trung học cơ sở Đồng Khởi Công nghệ 

56 Nguyễn Văn Lợi Trung học cơ sở Đồng Khởi GDCD 

57 Phạm Thị Nghiệp Trung học cơ sở Đồng Khởi Lịch sử 

58 Nguyễn Thị Hồng Trung học cơ sở Đồng Khởi Ngữ văn 

59 Bùi Thanh Hùng Trung học cơ sở Đồng Khởi Sinh học 

60 Nguyễn Chí Hiếu Trung học cơ sở Đồng Khởi Toán 

61 Lê Thị Huỳnh Mai Trung học cơ sở Đồng Khởi Vật lý 

62 Lê Thị Hồng Dung Trung học cơ sở Hồ Hảo Hớn Âm nhạc 

63 Đoàn Thị Thanh Thảo Trung học cơ sở Hồ Hảo Hớn Công nghệ 

64 Phạm Trần Nhân Trung học cơ sở Hồ Hảo Hớn Địa lý 

65 Lê Phương Bình Trung học cơ sở Hồ Hảo Hớn Địa lý 

66 Lê Kim Tú Trung học cơ sở Hồ Hảo Hớn Địa lý 

67 Nguyễn Thị Lan Trung học cơ sở Hồ Hảo Hớn GDCD 

68 Châu Văn Hoàng Trung học cơ sở Hồ Hảo Hớn GDCD 

69 Lê Vũ Phong Trung học cơ sở Hồ Hảo Hớn GDCD 

70 Nguyễn Thanh Tùng Trung học cơ sở Hồ Hảo Hớn Hóa học 

71 Phạm Thị Trọn Trung học cơ sở Hồ Hảo Hớn Hóa học 

72 Nguyễn Thanh Thúy Trung học cơ sở Hồ Hảo Hớn Lịch sử 

73 Nguyễn Thị Mộng Thu Trung học cơ sở Hồ Hảo Hớn Ngữ văn 

74 Lê Thị Kim Châu Trung học cơ sở Hồ Hảo Hớn Ngữ văn 

75 Nguyễn Thị Đào Trung học cơ sở Hồ Hảo Hớn Sinh học 

76 Ngô Thị Minh Thư Trung học cơ sở Hồ Hảo Hớn Sinh học 

77 Lê Văn Được Trung học cơ sở Hồ Hảo Hớn Thể dục 

78 Nguyễn Hoàng Vũ Trung học cơ sở Hồ Hảo Hớn Thể dục 

79 Nguyễn Thanh Nhã Trung học cơ sở Hồ Hảo Hớn Thể dục 

80 Trần Thị Mai Thảo Trung học cơ sở Hồ Hảo Hớn Tiếng Anh 

81 Mai Xuân Bằng Trung học cơ sở Hồ Hảo Hớn Tin học 

82 Đoàn Thị Kim Trang Trung học cơ sở Hồ Hảo Hớn Tin học 

83 Nguyễn Văn Nhẫn Trung học cơ sở Hồ Hảo Hớn Toán 

84 Trần Ngọc Dung Trung học cơ sở Hồ Hảo Hớn Vật lý 

85 Trần Văn Giang Trung học cơ sở Hồ Hảo Hớn Vật lý 
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86 Đào Công Tiếp Trung học cơ sở Hồ Hảo Hớn Vật lý 

87 Nguyễn Tấn Phong Trung học cơ sở Minh Đức Mỹ thuật 

88 Phạm Hoàng Ly Kha Trung học cơ sở Minh Đức Tiếng Anh 

89 Nguyễn Trọng Nghĩa Trung học cơ sở Minh Đức Tin học 

90 Nguyễn Đình Triên Trung học cơ sở Minh Đức Toán 

91 Nguyễn Đạt Dinh Trung học cơ sở Tạ Thị Kiều Âm nhạc 

92 Tăng Quan Hậu Trung học cơ sở Tạ Thị Kiều Công nghệ 

93 Dương Văn Út Trung học cơ sở Tạ Thị Kiều Công nghệ 

94 Nguyễn Văn Hải Trung học cơ sở Tạ Thị Kiều Địa lý 

95 Đoàn Văn Trai Trung học cơ sở Tạ Thị Kiều Ngữ văn 

96 Nguyễn văn Phúc Trung học cơ sở Tạ Thị Kiều Ngữ văn 

97 Đặng Thị Ngọc Huyền Trung học cơ sở Tạ Thị Kiều Ngữ văn 

98 Huỳnh Tấn Phong Trung học cơ sở Tạ Thị Kiều Sinh học 

99 Trương Văn Hoàng Phương Trung học cơ sở Tạ Thị Kiều Sinh học 

100 Nguyễn Minh Khánh Trung học cơ sở Tạ Thị Kiều Thể dục 

101 Hồ Văn Diện Trung học cơ sở Tạ Thị Kiều Thể dục 

102 Hồ Hữu Điền Trung học cơ sở Tạ Thị Kiều Thể dục 

103 Nguyễn Thị Kim Diệu Trung học cơ sở Tạ Thị Kiều Tin học 

104 Nguyễn Thị Ngọc Ngân Trung học cơ sở Tạ Thị Kiều Tin học 

105 Lê Hoàng Tuấn Trung học cơ sở Tạ Thị Kiều Toán 

106 Lữ Minh Sử Trung học cơ sở Tạ Thị Kiều Vật lý 

107 Hoát Thị Kim Nương Trung học cơ sở Tân Hội Âm nhạc 

108 Triệu Công Thành  Trung học cơ sở Tân Hội Công nghệ 

109 Huỳnh Kim Loan Trung học cơ sở Tân Hội Địa lý 

110 Phạm Thi Hồng Lam Trung học cơ sở Tân Hội Lịch sử 

111 Nguyễn Thị Vũ Trung học cơ sở Tân Hội Mỹ thuật 

112 Cao Văn Điền Trung học cơ sở Tân Hội Ngữ văn 

113 Nguyễn Thị Thanh Trúc Trung học cơ sở Tân Hội Ngữ văn 

114 Triệu Quốc Hạnh Trung học cơ sở Tân Hội Thể dục 

115 Lê Tấn Vinh Trung học cơ sở Tân Hội Thể dục 

116 Nguyễn Thị Sao Nhi Trung học cơ sở Tân Hội Tiếng Anh 

117 Lương Kim Yến Trung học cơ sở Tân Hội Tiếng Anh 

118 Trần Thị Nhen Trung học cơ sở Tân Hội Tiếng Anh 

119 Than Thị Thanh Hiền Trung học cơ sở Tân Hội Toán 

120 Lê Thị Kim Chi Trung học cơ sở Tân Hội Toán 

121 Nguyễn Thiện Tâm Trung học cơ sở Tân Trung Âm nhạc 

122 Nguyễn Thị Hải Du Trung học cơ sở Tân Trung Công nghệ 

123 Nguyễn Văn Bé Sáu Trung học cơ sở Tân Trung Địa lý  

124 Ngô Thị Hồng Trung học cơ sở Tân Trung Hóa học 

125 Nguyễn Hồ Hải Trung học cơ sở Tân Trung Ngữ văn 

126 Phan Thị Kim Thoa Trung học cơ sở Tân Trung Ngữ văn 

127 Nguyễn Thị Bích Thuỷ Trung học cơ sở Tân Trung Ngữ văn 

128 Nguyễn Minh Phúc Trung học cơ sở Tân Trung Thể dục 

129 Phan Văn Trưởng Trung học cơ sở Tân Trung Thể dục 
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130 Nguyễn Văn Dạng Trung học cơ sở Tân Trung Tin học 

131 Lê Hồng Minh Trung học cơ sở Tân Trung Toán 

132 Nguyễn Thị Thu Phúc Trung học cơ sở Tân Trung Toán 

133 Bùi Thị Thu Yến Trung học cơ sở Tân Trung Vật lý 

134 Trần Thị Kim Ngân Trung học cơ sở Thành Thới A Địa lý 

135 Bùi Thanh Quyên Trung học cơ sở Thành Thới A GDCD 

136 Nguyễn Thị Bạch Tuyết Trung học cơ sở Thành Thới A Lịch sử 

137 Nguyễn Thị Hồng Liên Trung học cơ sở Thành Thới A Mỹ thuật 

138 Đinh Trọng Nghĩa Trung học cơ sở Thành Thới A Ngữ văn 

139 Bùi Thị Mai Liên Trung học cơ sở Thành Thới A Ngữ văn 

140 Võ Thị Thanh Thùy Trung học cơ sở Thành Thới A Ngữ văn 

141 Nguyễn Văn Âu Trung học cơ sở Thành Thới A Sinh học 

142 Phạm Văn Mến Trung học cơ sở Thành Thới A Thể dục 

143 Nguyễn Văn Hoàng Trung học cơ sở Thành Thới A Thể dục 

144 Trần Thanh Tùng Trung học cơ sở Thành Thới A Tiếng Anh 

145 Thái Thị Phượng Trung học cơ sở Thành Thới A Tin học 

146 Lê Huỳnh Thương Trung học cơ sở Thành Thới A Tin học 

147 Lê Thanh Tân Trung học cơ sở Thành Thới A Toán 

148 Nguyễn Thị Loan Trung học cơ sở Thị Trấn Mỏ Cày Âm nhạc 

149 Đoàn Thị Ba Trung học cơ sở Thị Trấn Mỏ Cày Địa lý 

150 Nguyễn Thị Ngọc Bích Trung học cơ sở Thị Trấn Mỏ Cày GDCD 

151 Nguyễn Thị Hồng Phấn Trung học cơ sở Thị Trấn Mỏ Cày Hóa học 

152 Nguyễn Phạm Thị Đan Thanh Trung học cơ sở Thị Trấn Mỏ Cày Lịch sử 

153 Nguyễn Thị Huệ Trung học cơ sở Thị Trấn Mỏ Cày Mỹ thuật 

154 Nguyễn Phan Hòa Lan Trung học cơ sở Thị Trấn Mỏ Cày Mỹ thuật 

155 Trương Tấn Tài Trung học cơ sở Thị Trấn Mỏ Cày Sinh học 

156 Nguyễn Thị Pho Trung học cơ sở Thị Trấn Mỏ Cày Sinh học 

157 Trần Minh Khánh Trung học cơ sở Thị Trấn Mỏ Cày Thể dục 

158 Nguyễn Thị Yến Nhi Trung học cơ sở Thị Trấn Mỏ Cày Tiếng Anh 

159 Nguyễn Thị Thanh Loan Trung học cơ sở Thị Trấn Mỏ Cày Tiếng Anh 

160 Trần Thị Diễm Nhi Trung học cơ sở Thị Trấn Mỏ Cày Tiếng Anh 

161 Nguyễn Thị Dịu Trung học cơ sở Thị Trấn Mỏ Cày Tiếng Anh 

162 Mạc Thị Ngọc Hiền Trung học cơ sở Thị Trấn Mỏ Cày Tin học 

163 Lê Thị Ngoãn Trung học cơ sở Thị Trấn Mỏ Cày Toán 

164 Phạm Thị Thúy Ngân Trung học cơ sở Thị Trấn Mỏ Cày Toán 

165 Ca Vĩnh Quí  Tiểu học - Trung học cơ sở Đa Phước Hội Âm nhạc 

166 Nguyễn Hạnh Nguyên Tiểu học - Trung học cơ sở Đa Phước Hội Công nghệ 

167 Nguyễn Thị Trúc Linh Tiểu học - Trung học cơ sở Đa Phước Hội Địa lý 

168 Nguyễn Văn Ngoan Tiểu học - Trung học cơ sở Đa Phước Hội Mỹ thuật 

169 Nguyễn Kim Lăn Tiểu học - Trung học cơ sở Đa Phước Hội Ngữ văn 

170 Trần Thị Thanh Hương Tiểu học - Trung học cơ sở Đa Phước Hội Sinh học 

171 Nguyễn Ngọc Điệp Tiểu học - Trung học cơ sở Phước Hiệp Âm nhạc 

172 Phạm Ngọc Thư Tiểu học - Trung học cơ sở Phước Hiệp Địa lý 

173 Phạm Thị Kim Phiến Tiểu học - Trung học cơ sở Phước Hiệp Hóa học 
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174 Ngô Song Đào Tiểu học - Trung học cơ sở Phước Hiệp Sinh học 

175 Phan Văn Phương Tiểu học - Trung học cơ sở Phước Hiệp Thể dục 

176 Đỗ Văn Hoàng Việt Tiểu học - Trung học cơ sở Phước Hiệp Tin học 

177 Đỗ Thị Thanh Quang Tiểu học - Trung học cơ sở Phước Hiệp Vật lý 

178 Lâm Văn Khoa Tiểu học - Trung học cơ sở Thành Thới B Hóa học 

179 Hồ Thị Mỹ Dung Tiểu học - Trung học cơ sở Thành Thới B Lịch sử 

180 Võ Văn Điền Tiểu học - Trung học cơ sở Thành Thới B Sinh học 

181 Trương Vĩnh Phúc Tiểu học - Trung học cơ sở Thành Thới B Thể dục 

182 Nguyễn Thị Ngọc Hương Tiểu học - Trung học cơ sở Thành Thới B Tiếng Anh 

183 Nguyễn Thanh Hưng Tiểu học - Trung học cơ sở Thành Thới B Toán 

184 Phạm Thanh Phong Tiểu học - Trung học cơ sở Thành Thới B Toán  

185 Nguyễn Văn Hiếu Tiểu học - Trung học cơ sở Thành Thới B Vật lý 

 

* Tổng cộng danh sách có 185 (một trăm tám mươi lăm) giáo viên cấp trung 

học cơ sở được công nhận danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2022-

2023./. 
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